
TRẮC NGHIỆM XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN



Câu 1.	   Cho hai biến cố  và , với . 


	a) và .

b) 

c) 

d) 


Câu 2. 	Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi  là biến cố: “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn”,  là biến cố: “Có đúng một con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm”. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) 

b) 

c) 

d) 


Câu 3.	Trong một hộp có 8 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ, các viên bi cùng kích thước và cùng khối lượng. Bạn Hùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp, không trả lại. Sau đó bạn Nam lấy ngẫu nhiên một viên bi trong số các bi còn lại trong hộp. Gọi  là biến cố: “Hùng lấy được viên bi màu đỏ”,  là biến cố: “Nam lấy được viên bi màu xanh”. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?


a)  Với  là không gian mẫu. .

b) 

c) 

d) 




Câu 4. Một hộp đựng  quả cầu đỏ và  quả cầu xanh cùng kích thước và khối lượng. Hùng lấy một  quả không hoàn lại. Sau đó Lâm lấy ngẫu nhiên một quả cầu. Gọi  là biến cố “ Hùng lấy được quả cầu đỏ”,  là biến cố “Lâm lấy được một quả cầu đỏ”.


a) bằng .


b) bằng .


c)  bằng .


d)  bằng .




Câu 5.	 Một công ty đấu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu các dự án lần lượt là và . Khả năng thắng thầu cả hai dự án là . Gọi lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.


a) Hai biến cố  và  độc lập.
b) Biết công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là : 0,75

c) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là :
d) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là : 0,3
Câu 6.	 Một hộp chứa 4 quả bóng màu đỏ và 6 quả bóng màu xanh. Lấy từ hộp hai lần liên tiếp mỗi lần 1 quả bóng. Gọi A là biến cố “Lần 2 lấy được quả màu xanh”; B là biến cố “ Lần 1 lấy được quả bóng màu đỏ”. Khi đó 



a) Xác suất xảy ra biến cố  là:   .



b) Xác suất xảy ra biến cố khi  xảy ra là: .



c) Xác suất xảy ra biến cố khi không xảy ra là: .



d) Xác suất xảy ra cả biến cố  và  là:.









Câu 7. Một công ty thết bị Giáo Dục đấu thầu dự án. Khả năng thắng thầu của dự án  là  và dự án  là . Khả năng thắng thầu cả dự án là . Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án  và dự án . 
a) A và B là hai biến độc lập. 
b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,3.

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là .
d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,8 .
 
Bài 8.       Lớp 11A1 có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, 16 học sinh tham gia câu lạc bộ Nhảy, 12 học sinh vừa tham gia câu lạc bộ tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Nhảy. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xét các biến cố sau:
		A: “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh”;
		B: “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Nhảy”.

a) .

b) .

c) .

d) .
Câu 9.	Nghiên cứu số bệnh nhân trong một viện bỏng, thấy rằng có 2 nguyên nhân gây ra bỏng là bỏng nhiệt và bỏng do hóa chất. Bỏng nhiệt chiếm 70% số bệnh nhân và bỏng do hóa chất là 30%. Trong những bệnh nhân bị bỏng nhiệt thì có 30% bị biến chứng, trong những bệnh nhân bị bỏng hóa chất thì có 50% bị biến chứng. Rút ngẫu nhiên một bệnh án, các phát biểu sau đúng hay sai?

a) Xác suất của bỏng nhiệt bị biến chứng là .

b) Xác suất của bỏng hóa chất bị biến chứng là .

c) Xác suất của bệnh án bị biến chứng là .

d) Biết rằng bệnh án rút ra bị biến chứng, xác suất bệnh án đó do bỏng nhiệt là .




Câu 10.     Một công ty xây dựng đấu thầy 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là  và dự án 2 là . Khả năng thắng thầu của cả 2 dự án là . Gọi  lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.  


	a) và  là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là .

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là .

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là .




Câu 11:	 Một nhóm học sinh gồm  nam và  nữ đi tham quan Công viên nước Hạ Long, tới lúc tham gia trò chơi mỗi học sinh chọn một trong hai trò chơi là Sóng thần hoặc Đảo hải tặc. Xác suất chọn trò chơi Sóng thần của mỗi học sinh nam là  và của mỗi học sinh nữ là . Chọn ngẫu nhiên một bạn của nhóm. Xét tính đúng, sai của mỗi khẳng định sau?

a)  Xác suất để bạn được chọn là nam là .

b)  Xác suất để bạn được chọn là nữ là .

c)  Xác suất để bạn được chọn là nam và tham gia trò chơi Đảo hải tặc là .

d)  Xác suất để bạn được chọn là nữ và tham gia trò chơi Sóng thần là .



[bookmark: _GoBack]Câu 12:	 Ở cửa ra vào của nhà sách Nguyễn Văn Cừ có một thiết bị cảnh báo hàng hóa chưa được thanh toán khi qua cửa. Thiết bị phát chuông cảnh báo với  các hàng hóa ra cửa mà chưa thanh toán và  các hàng hóa đã thanh toán. Tỷ lệ hàng hóa qua cửa không được thanh toán là . Chọn ngẫu nhiên một hàng hóa khi đi qua cửa. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a)  Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán là .

b)  Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là .

c)  Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là .

d)  Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo là .
LỜI GIẢI CHI TIẾT



Câu 1.	   Cho hai biến cố  và , với . 


	a) và .

b) 

c) 

d) 
Lời giải
a) Đúng.

Ta có:  

           .
b) Sai.

Ta có: .
c) Sai.

Ta có: .  
d) Sai.

Ta có:   

Mà  

.


Câu 2. 	Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi  là biến cố: “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn”,  là biến cố: “Có đúng một con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm”. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
a)	Đúng


. 

Do đó .
b)	Đúng 



Ta có . Do đó .
c)	Sai

Ta có .
d)	Đúng

Ta có: 

Do đó 


Câu 3.	Trong một hộp có 8 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ, các viên bi cùng kích thước và cùng khối lượng. Bạn Hùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp, không trả lại. Sau đó bạn Nam lấy ngẫu nhiên một viên bi trong số các bi còn lại trong hộp. Gọi  là biến cố: “Hùng lấy được viên bi màu đỏ”,  là biến cố: “Nam lấy được viên bi màu xanh”. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?


a)  Với  là không gian mẫu. .

b) 

c) 

d) 
Lời giải
a)	Sai
Nam có 14 cách lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp
Hùng có 13 cách lấy một viên bi còn lại trong hộp (vì Nam lấy bi và không trả lại)

Do đó .
b)	Sai

Nam có 8 cách lấy một viên bi màu xanh, Hùng có 13 cách lấy một viên bi còn lại trong hộp. Dó đó .
c)	Đúng

Nam có 8 cách lấy một viên bi màu xanh, Hùng có 6 cách lấy một viên bi màu đỏ. Do đó .
d)	Đúng

[bookmark: c14q]Ta có: 




Câu 4. Một hộp đựng  quả cầu đỏ và  quả cầu xanh cùng kích thước và khối lượng. Hùng lấy một  quả không hoàn lại. Sau đó Lâm lấy ngẫu nhiên một quả cầu. Gọi  là biến cố “ Hùng lấy được quả cầu đỏ”,  là biến cố “Lâm lấy được một quả cầu đỏ”.


a) bằng .


b) bằng .


c)  bằng .


d)  bằng .
Lời giải
a)  Đúng 



Số cách Hùng chọn được một quả cầu đỏ là: 

Xác suất Hùng chọn được một quả cầu đỏ là: 
 b) Đúng



Sau khi Hùng lấy một quả cầu đỏ trong hộp còn lại  quả cầu trong đó có  quả cầu đỏ. Do đó, xác suất Lâm lấy được quả cầu đỏ trong 17 quả cầu còn lại là xác suất cần tìm. Do đó, 
c)  Sai

Ta có .
 d)  Đúng

là biến cố “Hùng lấy một quả màu xanh”.



Sau khi Hùng lấy một quả cầu xanh trong hộp còn lại  quả cầu trong đó có  quả cầu đỏ. Do đó, xác suất Lâm lấy được quả cầu đỏ trong 17 quả cầu còn lại là xác suất cần tìm. Do đó, .




[bookmark: _Hlk172750971]Câu 5.	 Một công ty đấu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu các dự án lần lượt là và . Khả năng thắng thầu cả hai dự án là . Gọi lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.


a) Hai biến cố  và  độc lập.
b) Biết công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là : 0,75

c) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là :
d) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là : 0,3
Lời giải

	a) Sai
	b) Đúng 
	c) Sai
	d)Đúng 



a) Ta có .

b) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 khi đã biết thắng dự án 1 là 

 Ta có .

c) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 khi đã biết điều kiện không thắng dự án 1 là:



Vì hai biến cố  và  xung khắc nhau và  nên theo tính chất của xác suất ta có 

. 

Suy ra  .

d) Xác suất để công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 



Vì hai biến cố  và  xung khắc nhau nên .



Vì hai biến cố  và  xung khắc nhau và  nên theo tính chất của xác suất ta có 

. 
[image: A diagram of a circle with a circle and a circle with a circle  Description automatically generated with medium confidence]




Vì hai biến cố  và  xung khắc nhau và  nên theo tính chất của xác suất ta có 

. 
[image: A diagram of a circle with a circle and a circle with a circle  Description automatically generated with medium confidence]


Từ và ta được như sau:


[bookmark: _Hlk172750999]Câu 6.	 Một hộp chứa 4 quả bóng màu đỏ và 6 quả bóng màu xanh. Lấy từ hộp hai lần liên tiếp mỗi lần 1 quả bóng. Gọi A là biến cố “Lần 2 lấy được quả màu xanh”; B là biến cố “ Lần 1 lấy được quả bóng màu đỏ”. Khi đó 



a) Xác suất xảy ra biến cố  là:   .



b) Xác suất xảy ra biến cố khi  xảy ra là: .



c) Xác suất xảy ra biến cố khi không xảy ra là: .



d) Xác suất xảy ra cả biến cố  và  là:.
Lời giải

	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d)  Đúng



a) Ta có .



b) Lần 1 lấy được quả bóng màu đỏ nên số bóng còn lại là 9 nên . Do có 6 quả bóng màu xanh và lần 1 lấy được quả bóng đỏ nên số phần tử thuận lợi cho biến cố là 

.


c) Do biến cố  không xảy ra tức là lần 1 lấy 1 quả màu xanh nên số bóng còn lại là  5 quả xanh và 4 quả đỏ. Do đó .

d) Ta có . 

Chú ý: Không thể tính theo công thức .









Câu 7. Một công ty thết bị Giáo Dục đấu thầu dự án. Khả năng thắng thầu của dự án  là  và dự án  là . Khả năng thắng thầu cả dự án là . Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án  và dự án . 
a) A và B là hai biến độc lập. 
b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,3.

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là .
d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,8 .
Lời giải

Theo bài ra ta có:  

	Vậy 
a) SAI


A , B, độc lập 


Vì nên không độc lâp.
b) ĐÚNG
Gọi C là biến cố “thắng thầu đúng 1 dự án”


c) SAI
Gọi D là biến cố “thắng dự 2 biết thắng dự án 1”


d) SAI
Gọi E là biến cố “thắng dự án 2 biết không thắng dự án 1”

 
Bài 8.       Lớp 11A1 có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, 16 học sinh tham gia câu lạc bộ Nhảy, 12 học sinh vừa tham gia câu lạc bộ tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Nhảy. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xét các biến cố sau:
		A: “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh”;
		B: “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Nhảy”.

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải
a) Sai.


Xác suất của biến cố  là:  .
a)	Sai.


Xác suất của biến cố  là:  .
c) Đúng.



Số học sinh vừa tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Nhẩy là , số học sinh tham gia câu lạc bộ Nhẩy là  nên .  
d) Đúng.



Số học sinh vừa tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Nhẩy là , số học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh là  nên .  
[bookmark: _Hlk122092652][bookmark: _Hlk99959026]Câu 9.	Nghiên cứu số bệnh nhân trong một viện bỏng, thấy rằng có 2 nguyên nhân gây ra bỏng là bỏng nhiệt và bỏng do hóa chất. Bỏng nhiệt chiếm 70% số bệnh nhân và bỏng do hóa chất là 30%. Trong những bệnh nhân bị bỏng nhiệt thì có 30% bị biến chứng, trong những bệnh nhân bị bỏng hóa chất thì có 50% bị biến chứng. Rút ngẫu nhiên một bệnh án, các phát biểu sau đúng hay sai?

a) Xác suất của bỏng nhiệt bị biến chứng là .

b) Xác suất của bỏng hóa chất bị biến chứng là .

c) Xác suất của bệnh án bị biến chứng là .

d) Biết rằng bệnh án rút ra bị biến chứng, xác suất bệnh án đó do bỏng nhiệt là .
Lời giải
Đáp án : A Đúng, B Đúng, C Sai, D Đúng.

Gọi  là biến cố “bệnh án rút ra bị biến chứng”.
Gọi B là biến cố “bệnh án rút ra bị bỏng nhiệt”. 

Khi đó  là biến cố “bệnh án rút ra bị bỏng hóa chất”.
Theo đề: 

	Xác suất do bị bỏng nhiệt là : .



	Xác suất bị biến chứng trong bỏng nhiệt là A đúng. 

	Xác suất do bị bỏng hóa chất là .



	Xác suất bị biến chứng trong bỏng hóa chất là  B đúng.
Xác suất biến cố “bệnh án bị biến chứng”: 


C sai.
Xác suất của bệnh án bị biến chứng do bỏng nhiệt:


 D đúng.




Câu 10.     Một công ty xây dựng đấu thầy 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là  và dự án 2 là . Khả năng thắng thầu của cả 2 dự án là . Gọi  lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.  


	a) và  là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là .

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là .

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là .
Lời giải
a) Sai.



và  là hai biến cố độc lập thì  



Mà  nên và  không độc lập 
b) Đúng.

Gọi  là biến cố công ty chỉ thắng thầu 1 dự án: 

        

                  .
c) Sai.

Gọi  là biến cố công ty thầu dự án 2 biết thắng thầu dự án 1

       .
d) Sai.

Gọi  là biến cố công ty thầu dự án 2 biết không thắng thầu dự án 1

       .




[bookmark: _Hlk172751010]Câu 11:	 Một nhóm học sinh gồm  nam và  nữ đi tham quan Công viên nước Hạ Long, tới lúc tham gia trò chơi mỗi học sinh chọn một trong hai trò chơi là Sóng thần hoặc Đảo hải tặc. Xác suất chọn trò chơi Sóng thần của mỗi học sinh nam là  và của mỗi học sinh nữ là . Chọn ngẫu nhiên một bạn của nhóm. Xét tính đúng, sai của mỗi khẳng định sau?

a)  Xác suất để bạn được chọn là nam là .

b)  Xác suất để bạn được chọn là nữ là .

c)  Xác suất để bạn được chọn là nam và tham gia trò chơi Đảo hải tặc là .

d)  Xác suất để bạn được chọn là nữ và tham gia trò chơi Sóng thần là .
Lời giải

	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d)  Đúng




Gọi  là biến cố “chọn được bạn nam” và  là biến cố “chọn được bạn tham gia trò chơi Sóng thần”.



Nhóm có  nam và  nữ nên xác suất để chọn được một bạn nam là .



Nhóm có  nam và  nữ nên xác suất để chọn được một bạn nữ là .



Ta có  và  và .
Ta có sơ đồ hình cây như sau: 
[image: A diagram of a number of different languages  Description automatically generated with medium confidence]

Xác suất để bạn được chọn là nam và tham gia trò chơi Đảo hải tặc là .

Xác suất để bạn được chọn là nữ và tham gia trò chơi Sóng thần .



[bookmark: _Hlk172751021]Câu 12:	 Ở cửa ra vào của nhà sách Nguyễn Văn Cừ có một thiết bị cảnh báo hàng hóa chưa được thanh toán khi qua cửa. Thiết bị phát chuông cảnh báo với  các hàng hóa ra cửa mà chưa thanh toán và  các hàng hóa đã thanh toán. Tỷ lệ hàng hóa qua cửa không được thanh toán là . Chọn ngẫu nhiên một hàng hóa khi đi qua cửa. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a)  Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán là .

b)  Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là .

c)  Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là .

d)  Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo là .
Lời giải

	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng




Gọi  là biến cố “Hàng qua cửa đã được thanh toán” và  là biến cố “Thiết bị phát chuông cảnh báo”.



Tỷ lệ hàng qua cửa không được thanh toán là  tức là  suy ra . 


Ta có  và ; 


; .
Ta có sơ đồ hình cây như sau: 
[image: A diagram of a number of numbers  Description automatically generated with medium confidence]
Từ đây ta có:

Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán là .

Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là 

Xác suất để hàng hóa qua cửa đã thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là 

Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo là .
                                                                                                   Trang 1
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